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This activity worksheet is designed to help you and your
learner engage in conversation under the guidance of

every day themed scenarios. 

Bài tập này được thiết kế để giúp bạn và người học tham
gia vào cuộc trò chuyện dưới sự hướng dẫn của các tình

huống theo chủ đề hàng ngày.



CONTENTS BEFORE SCHOOL
TRƯỚC GIỜ HỌC

CLASS TIME
GIỜ HỌC

RECESS TIME
GIỜ RA CHƠI

LUNCH TIME
GIỜ ĂN TRƯA

AFTER SCHOOL
SAU GIỜ HỌC

HOMEWORK
BÀI HỌC Ở NHÀ

NỘI DUNG

LEGEND | TRUYỀN THUYẾT
E = English translation
V = Vietnamese translation



BEFORE SCHOOL

TRƯỚC GIỜ HỌC

E: What time do you start school?
V: Mấy giờ con/em vào học?

E: What do you wear to school?
V: Con/em mặc gì đi học?

E: What do you need to take to school?
V: Con/em cần mang gì đến trường học?

E: How do you get to school?
V: Con/em đến trường học bằng phương tiện gì?

E: Who takes you to school?
V: Ai đưa con/cháu/em/bạn đi học?

E: What do you see on the way to school?
V: Con/em thấy gì trên đường đến trường học?



E: What classes do you have today?
V: Hôm nay con/em có lớp học gì?

E: What is your teacher's name?
V: Tên thầy giáo của con/em là gì?

E: Where do you like to sit in the classroom?
V: Con/em thích ngồi ở đâu trong lớp học?

E: What is your favourite subject to learn about?
V: Con/em thích tìm hiểu về cái gì nhất?

E: What is your favourite activity to participate in?
V: Hoạt động con/em thích tham gia là gì?

E: What subject would you like to learn more about?
V: Con/em muốn học thêm về chủ đề gì?

E: What is the name of your school?
V: Tên trường của con/em là gì?

E: What is your principal's name?
V: Tên hiệu trưởng của con/em là gì?

E: How many students are there in your classroom?
V: Có bao nhiêu học sinh trong lớp học của con/em?

E: Who sits next to you in class?
V: Con/em thích ngồi cạnh ai nhất trong giờ học?

CLASS TIME

GIỜ HỌC



E: What is your favourite snack?
V: Con/em thích ăn vặt gì?

E: What games do you like to play during recess?
V: Lúc ra chơi con/em và bạn thích chơi gì?

E: Who do you play with during recess?
V: Lúc ra chơi con/em chơi với bạn nào?

RECESS TIME

GIỜ RA  CHƠI

E: What do you like to eat for lunch?
V: Con/em thích ăn gì vào bữa trưa?

E: What do you like to drink when you‘re thirsty?
V: Lúc khát nước con/em thích uống nước gì?

LUNCH TIME

GIỜ ĂN TR ƯA



AFTER SCHOOL

SAU GIỜ HỌC
E: How was your day at school today?
V: Bữa nay con/em đi học ra sao?

E: Did anything exciting happen at school today?
V: Bữa nay có chuyện gì hay xảy ra ở trường học không?

E: What did you learn?
V: Bữa nay con/em học về môn gì?

E: Are you hungry? What would you like to eat?
V: Con/em có đói không? Con/em muốn ăn món gì?

E: What was your favourite thing from today?
V: Điều gì làm con/em thích nhất hôm nay?



HOMEWORK

BÀI HỌC Ở NHÀ

E: Do you have any homework to do?
V: Con/em có bài vở để làm ở nhà không?

E: Do you need any help with your homework?
V: Con/em có cần giúp đỡ với bài vở không?

E: What do you want to be when you grow up?
V: Lúc lên con/em muốn làm nghề gì?



CON/EM GIỎI QUÁ!

WELL DONE!
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I Eat
 Ăn

Drink
Uống / thức uống

School
Trường học

Teacher
Thầy giáo

Lunch
Bữa trưa

Hungry
Đói

Classes
Lớp học

Principal
Hiệu trưởng

Study/Learn
Học

Play
Chơi

Wear
Mặc / mang / đội / đeo

Going to school
Đi học
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I Homework
Bài vở / bài làm

Snack
Ăn vặt / thức ăn vặt

Friend
Bạn

Students
Học sinh

Subject
Đề tài / môn học






